
Ng Th Năm

1  NGUYỄN QUỲNH THỤC ANH 2 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh KO CO SO

2  NGUYỄN ÂU BẢO HÂN 25 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0945353838

3  CHÚC NGỌC BẢO NHI 7 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915061717

4  NGUYỄN MINH TUỆ 4 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935342424

5  VÕ HOÀNG THÁI UYÊN 22 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0978178079

6  NGUYỄN ĐĂNG THƯ 6 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0986964966

7  TRƯƠNG NGỌC KHÁNH VY 23 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0931623306

8  ĐỖ THỊ YẾN NHI 8 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905197961

9  VŨ TRÚC ANH 14 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905233000

10  NGUYỄN LÊ NGỌC HÀ 12 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0971183571

11  PHẠM ĐỨC HUY 24 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0918189514

12  HÁN THỊ MINH NHI 30 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0973206269

13  TRẦN NGUYỄN THỤC NGHI 20 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0941545154

14  NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 30 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh KO CO SO

15  HỒ THỊ DIỄM MY 19 2 2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh 0935867575

16  NGUYỄN TRANG HOÀNG ANH 12 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0906752195

17  VŨ TẤN PHONG 21 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0949897575

18  LÊ THÀNH NHÂN 28 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0949401277

19  PHẠM HÀ GIA HÂN 3 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh KO CO SO

20  CHÂU THÀNH LUÂN 11 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0947108138 

21  PHAN PHÚC NGỌC KHÁNH 11 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0946913879

22  BÙI KHÁNH TRÂM 30 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0934748826

23  VŨ NGUYÊN QUỲNH NHƯ 9 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914069690

24  NGUYỄN NGUYÊN MY 20 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905100880

25  ĐOÀN MINH QUÂN 27 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0947598427

26  LÊ ANH QUÂN 24 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0915141354

27  PHAN GIA HY 4 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905417225

28  HOÀNG BẢO CHÂU 11 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0944027676

29  PHẠM KHÔI NGUYÊN 20 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905362850

30  CAO QUỐC VƯƠNG 28 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0795167339

31  NGUYỄN VĂN NGHĨA 13 1 2006 Gia Lai Nam Kinh 0986976703

32  TRỊNH LÊ THẢO VY 11 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0823171271

33  VŨ THẢO NHI 22 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0334092206

34  HOÀNG NGUYÊN 19 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0949200174

35  TỪ NGỌC THẢO MY 5 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905512052

36  LÊ MINH THƯ 26 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0916007447

37  TRẦN NGỌC BẢO HÂN 9 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0906471424

38  TRẦN THANH TÚ 3 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914042642

39  ĐOÀN THỊ KHÁNH UYÊN 26 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0979359885

40  NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 5 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0352509911

41  TRẦN DỤC LINH 2 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914657247

42  NGUYỄN TRẦN KHÁNH THƯ 3 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0703160071

43  MÃ HOÀNG THẢO UYÊN 26 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914599099

44  VŨ THỊ PHƯƠNG UYÊN 21 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0707262306

45  ĐINH THANH UYÊN 2 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905191447
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46  BÙI NGỌC KHÁNH NHƯ 9 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0364459337

47  PHẠM LÊ CHÂU ANH 28 5 2006 Thanh Hóa Nữ Kinh 097282278

48  LÊ TRẦN KHÁNH THƯ 12 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0706112424
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